
STT Mã sinh viên Họ lót Tên ĐQT ĐT ĐHP

1 2119260281 Nguyễn Chúc Anh 6 7 6.6

2 2119270103 Phan Châu Hồng Anh 1 0 0.4

3 2120260071 Phạm Hoài Ân 7.5 3.5 5.1

4 2120260141 Đỗ Thị Thanh Bình 6.8 2 3.92

5 2120270040 Phan Thị Mỹ Hạnh 8.3 5.5 6.62

6 2120270041 Trần Hà Khánh Hân 7 5 5.8

7 2119260248 Đoàn Thị Sinh Hiên 7 5 5.8

8 2120270013 Vũ Thế Hùng 6.1 4.5 5.14

9 2120270012 Hồ Quang Huy 8.1 7.5 7.74

10 2120270046 Lê Thị Thúy Kiều 8.2 6 6.88

11 2120270014 Hoàng Ngọc Luân 7.7 5 6.08

12 2120270228 Huỳnh Triệu Ái Nhi 8.2 7.5 7.78

13 2120270021 Nguyễn Bích Phương 7.5 3.5 5.1

14 2120100056 Nguyễn Thị Hoài Phương 8.7 4 5.88

15 2120260094 Trừ Tấn Quốc 8.6 6.5 7.34

16 2120260198 Trương Thị Bích Quy 5 4 4.4

17 2120110056 Nguyễn Hữu Quý 6.8 4 5.12

18 2120260200 Nguyễn Thị Quyên 5.5 6 5.8

19 2120260163 Nguyễn Thị Kim Quyền 6.8 1 3.32

20 2120270061 Nguyễn Chí Thiện 7.6 4 5.44

21 2120270029 Nguyễn Thị Ngọc Tơ 7.5 4.5 5.7

22 2120120346 Lê Thị Thu Trang 7.1 7.5 7.34

23 2120270031 Đoàn Thị Mộng Uyển 8.8 3 5.32

24 2119260079 Đỗ Thị Như Ý 6 2.5 3.9
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